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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TX. LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 

______________ 

  Bản án số: 74/2018/HS-ST
 

  Ngày 19/6/2018
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _________________________ 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
________________________________________ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Kim Phượng                                     

-  Các Hội thẩm nhân dân:  

                     1/ Ông Lương Hồng Quân  

                                       2/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Cô Hoàng Thị Trà, Thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện VKSND Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa có 

ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

 

        Ngày 19/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, xét xử sơ 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 92/2018/TLST- HS ngày 17 tháng 5 

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2018/QĐXXST-HS ngày 05 

tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Quang V (D), sinh năm 1993. Nơi sinh: ĐN. Hộ khẩu thường trú: Ấp 

CT, xã BH, huyện XL, ĐN. Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trần Hữu C, sinh năm 1964 (chết) và con bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1966. 

Tiền án: 

- Năm 2012 bị Tòa án nhân dân huyện XL xử phạt 01 năm 04 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích” tại bản án số 83/2012/HSST ngày 10/7/2012.  

- Năm 2014 bị Tòa án nhân dân huyện XL xử phạt 01 năm 04 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” tại bản án số 164/2014/HSST ngày 16/12/2014. 

Tiền sự: không. 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2017 đến 07/6/2017 và từ ngày 

05/12/2017 đến ngày 27/3/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình 

bảo lĩnh. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

* Người bị hại: Ông Huỳnh Trí T, sinh năm 1983. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp ND, xã XĐ, huyện XL, ĐN. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1966. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp CT, xã BH, huyện XL, ĐN. 

* Người làm chứng:  

- Ông Hồ A S, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Ấp TB, xã BB, huyện CM, ĐN. 

- Ông Nguyễn Khắc Đại D, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Ấp HH, xã BH, huyện XL, ĐN. 

- Ông Nguyễn Văn S1, sinh năm 1960 

Địa chỉ: Ấp TT, xã XL, thị xã LK, ĐN. 

- Bà Huỳnh Thị Kim O, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Ấp ND, xã XT, thị xã LK, ĐN.   

(Người làm chứng vắng mặt) 
 

  NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ 00 ngày 16/4/2017, bị cáo V đi uống methadone thì gặp anh 

Huỳnh Trí T và bị anh T chọc ghẹo nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau bằng 

tay không. Anh T chạy đến xe máy của mình lấy 01 con dao inox dài khoảng 20cm 

quay lại để đâm bị cáo V thì V bỏ chạy qua trụ sở Công an phường PB nên anh T 

dùng dao rạch 01 đường lên yên xe máy của bị cáo V  rồi ra về. Một lúc sau, bị 

cáo V lấy xe máy chạy về, anh T đứng ngoài quốc lộ 1A thấy V chạy xe qua thì 

anh T chạy xe máy truy đuổi theo V đến đường LHP và dùng trạng ná cao su bắn 

vào lưng  bị cáo V. Khi vừa qua khúc cua đoạn trước cổng công ty ĐSB thì bị cáo 

V bị té xe ngã xuống đường, anh T nhảy xuống xe xông đến dùng trạng ná đập vào 

đầu và dùng tay đấm V. Trong lúc đánh nhau, bị cáo V lùi lại phía sau nhặt được 

con dao của anh T nên dùng dao đâm anh T 04 nhát. Sau đó, bị cáo V cầm dao, lấy 

xe máy bỏ đi. Sự việc được anh Hồ A S chứng kiến và đưa T đi cấp cứu bệnh viện 

đa khoa khu vực LK (BL 6, 7, 28-32, 74, 85-88) 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 447/CN-BV ngày 04/5/2017 của bệnh 

viện đa khoa khu vực LK xác định tình trạng thương tích lúc vào viện của anh T 

như sau:  
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- Cạnh núm vú trái có vết thương kích thước 1,5cm x 0,5cm có dấu phì phò, 

không chảy máu. 

- Thành bên sau ngực trái khoảng gian sườn 09-10 vết thương kích thước 

1,5cm x 0,5cm. 

- Ngang dưới mũi ức có vết thương kích thước 1,5cm x 05cm rỉ nhiều máu. 

- Mở vào khoang màng phổi trái có ít máu. 

- Vết thương bụng rách dây chằng liềm và rách gan phải ở hạ phân thùy VIII 

kích thước 02cm x 0,5cm, sâu 01cm 

- Kết quả chụp X quang ngực thẳng: có liềm hơi dưới vòm hoành phải. 

- Kết quả siêu âm bụng: tràn dịch màng phổi trái lượng ít. 

Tại kết luận giám định pháp y thương tật số 0361/GĐPY/2017 ngày 

22/5/2017, Trung Tâm giám định pháp y tỉnh ĐN xác định tình trạng thương tích 

của anh T lúc giám định như sau:  

- Để lại vết thương ngực trái cạnh vú trái kích thước 1,5 x 0,5cm, thấu ngực 

tràn dịch màng phổi trái. 

- Vết thương thành bên sau ngực trái khoảng gian sườn IX - X kích thước 1,5 

x 0,5cm. 

- Vết thương ngang dưới mũi ức kích thước 1,5 x 0,5cm. 

- Vết thương bụng cạnh trên rốn kích thước 0,2 x 0,5cm, sâu 01 cm, thấu 

bụng rách dây chằng liềm và rách gan phải ở hạ phân thùy VIII 

Kết luận tỷ lệ thương tổn cơ thể của Huỳnh Trí T tại thời điểm giám định là: 

36%. 

Vật gây thương tích là vật sắc nhọn (BL 29-31). 

 Vật chứng gồm:  

- 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ quan điều tra 

không thu hồi được (BL156). 

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền 10.000.000 

đồng, người bị hại đã làm đơn bãi nại đối với bị cáo. 

Tại bản Cáo trạng số: 39/CT-VKSLK ngày 24/4/2018 Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã LK đã truy tố bị cáo Trần Quang V về tội "Cố ý gây thương tích do vượt 

quá giới hạn phòng vệ chính đáng" quy định tại khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về 

tội danh nêu trên và đề nghị xử phạt bị cáo từ 01 đến 02 năm cải tạo không giam 

giữ. 

Về bồi thường dân sự: Bị cáo cùng mẹ bị cáo đã bồi thường cho người bị hại 

số tiền 10.000.000 đồng. Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên 
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không xem xét. Mẹ bị cáo không yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền mẹ bị cáo đã cùng 

bị cáo bồi thường cho người bị hại nên không xem xét. 

Về vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ 

quan điều tra không thu hồi được (BL156) 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Quang V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng cùng các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Bị cáo V và anh T xảy ra 

mâu thuẫn, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc anh T chọc ghẹo bị cáo dẫn đến 

mâu thuẫn và anh T dùng dao rạch yên xe bị cáo, dùng xe máy truy đuổi, dùng 

trạng ná bắn vào lưng bị cáo và khi bị cáo V bị té xe lập tức anh T xông vô đánh 

V. Tuy nhiên, bị cáo V dùng dao đâm anh T là phòng vệ nhưng đã vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng dẫn đến gây thương tích cho anh T với tỷ lệ thương tật 

36%. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận, bị cáo Trần Quang V phạm tội "Cố ý gây 

thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Do tội danh quy định tại 

khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có mức 

hình phạt nhẹ hơn quy định tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Hình sự năm 1999 nên 

căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về thi hành 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi của bị cáo V đã 

phạm vào tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" 

theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hại cho xã hội, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, xâm hại đến sức khỏe của người 

khác. Bị cáo V có 02 tiền án, đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm 

tội nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm h khoản 1, 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, khi 

lượng hình cần xem xét, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, 

bị cáo V thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho anh T, bà ngoại 

của bị cáo được tặng huy chương kháng chiến hạng I, người bị hại cũng có lỗi và 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

Về vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 20cm, cơ 

quan điều tra không thu hồi được (BL156). 
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Về  bồi thường thiệt hại: Đã giải quyết xong nên không xem xét giải quyết. 

- Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Quang V phạm tội “Cố ý gây thương tích do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 136; điểm b, s,  khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm h, 

khoản 1, Điều 52,  Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Quang V 02 năm cải tạo không giam giữ được trừ 

thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2017 đến ngày 07/6/2017, từ ngày 

05/12/2017 đến ngày 27/3/2018. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ 

ngày cơ quan, tổ chức giao giám sát giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành 

án và bản sao bản án. 

 Giao bị cáo Trần Quang V cho Ủy ban nhân dân xã BH, huyện XL, tỉnh ĐN 

giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

 Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Trần Quang V vì hoàn cảnh gia đình 

khó khăn. 

 Về bồi thường dân sự: Không xem xét giải quyết. 

 Xử lý vật chứng: 01 con dao inox màu trắng có kích thước dài khoảng 

20cm, cơ quan điều tra không thu hồi được. 

 - Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

           Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

  

Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh; 

- Sở TP tỉnh 

- VKSND TXLK; 

- CA TXLK; 

- THA TXLK; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa 

(Đã ký) 

 

 

Huyønh Thò Kim Phöôïng 
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